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5.1.3. Trình t  tính giá.ự3
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5.1. Ph ng pháp tính giáươ

5.1.1. N i dung và ý nghĩa c a ph ng pháp tính giáộ ủ ươ
5.1.1.1 N i dung c a ph ng pháp tính giáộ ủ ươ

-Khái ni mệ : là ph ng pháp k  toán s  d ng th c đo ti n t  đ  ươ ế ử ụ ướ ề ệ ể
t ng h p và phân b  chi phí, xác đ nh giá tr  tài s n theo nh ng ổ ợ ổ ị ị ả ữ
nguyên t c nh t đ nhắ ấ ị

- N i dungộ :

+  T ng h p và phân b  chi phí th c t  c u thành nên giá tr  c a ổ ợ ổ ự ế ấ ị ủ
tai saǹ ̉  

+ Tính toán và xác đ nh giá tr  th c t  c a tài s n theo nh ng ị ị ự ế ủ ả ữ

nguyên t c nh t đ nh.ắ ấ ị
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5.1.1 N i dung và ý nghĩa c a ph ng pháp tính giáộ ủ ươ

5.1.1.1 N i dung c a ph ng pháp tính giáộ ủ ươ

- Hình th c bi u hi nứ ể ệ
+ S  tính giá là nh ng t  s  (b ng) đ c s  d ng đ  t p h p chi ổ ữ ờ ổ ả ượ ử ụ ể ậ ợ
phí c u thành giá c a t ng lo i tài s n (đ i t ng tính giá)ấ ủ ừ ạ ả ố ượ
+ Trình t  tính giá là nh ng b c công vi c đ c s p x p theo ự ữ ướ ệ ượ ắ ế
m t trình t  nh t đ nh đ  ti n hành tính giá cho các tài s n hình ộ ự ấ ị ể ế ả
thành.
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5.1.1 N i dung và ý nghĩa c a ph ng pháp tính ộ ủ ươ
giá

5.1.1.2 Ý nghĩa c a ph ng pháp tính giáủ ươ

- K  toán có th  chuy n các hình thái v t ch t khác nhau ế ể ể ậ ấ
c a các đ i t ng k  toán v  th c đo chung là ti n t .ủ ố ượ ế ề ướ ề ệ

- K  toán cso th  xác đ nh đ c giá tr  đ u vào làm c  s  ế ể ị ượ ị ầ ơ ở
so sánh v i giá tr  đ u raớ ị ầ
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5.1.2 Các nguyên t c tính giáắ

  Nguyên t c trung th c và khách quanắ ự  

- N i dung: K  toán ph i t p h p đ c đ y đ , đúng ộ ế ả ậ ợ ượ ầ ủ
đ n các kho n chi phí th c t  c u thành nên giá c a tài s n – giá ắ ả ự ế ấ ủ ả
g c.ố

K  toán c n tôn tr ng các nguyên t c k  toán: ho t đ ng ế ầ ọ ắ ế ạ ộ
liên t c, c  s  d n tích, th n tr ng ụ ơ ở ồ ậ ọ
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5.1.2 Các nguyên t c tính giáắ

  Nguyên t c th ng nh t – nh t quánắ ố ấ ấ  

- N i dung: Vi c tính giá ph i đ m b o s  th ng nh t v  ộ ệ ả ả ả ự ố ấ ề
n i dung và ph ng pháp tính toán gi a các đ n v , các kỳ ho t ộ ươ ữ ơ ị ạ
đ ng, gi a k  ho ch và th c hi n đ  đ m b o tính so sánh c a ộ ữ ế ạ ự ệ ể ả ả ủ
thông tin và làm c  s  t ng h p các ch  tiêu kinh t .ơ ở ổ ợ ỉ ế

- Nhà n c quy đ nh vi c tính giá c a m t s  tài s n ch  ướ ị ệ ủ ộ ố ả ủ
y u g m:ế ồ

+ Tài s n c  đ nh (TSCĐ)ả ố ị

+ Đ i v i nguyên v t li u, công c , d ng c , hàng hóaố ớ ậ ệ ụ ụ ụ
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5.1.2 Các nguyên t c tính giáắ

  Nguyên t c th ng nh t – nh t quánắ ố ấ ấ
* Đ i v i TSCĐ: ố ớ đ c ph n ánh theo 3 ch  tiêuượ ả ỉ

S  kh u ố ấ
hao lũy kế

Nguyên giá

Giá tr  ị
còn l iạ

Nguyên giá
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5.1.2 Các nguyên t c tính giáắ

  Nguyên t c th ng nh t – nh t quánắ ố ấ ấ
* Đ i v i TSCĐố ớ  
- Nguyên giá TSCĐ là toàn b  các chi phí th c t  đã chi ra đ  có ộ ự ế ể
TSCĐ cho đ n khi đ a TSCĐ vào ho t đ ng bình th ng ế ư ạ ộ ườ
+ Nguyên giá không thay đ i trong su t th i gian s  d ng.ổ ố ờ ử ụ
+ Nguyên giá đ c xác đ nh ph  thu c vào ngu n  hình thành.ượ ị ụ ộ ồ
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5.1.2 Các nguyên t c tính giáắ

  Nguyên t c th ng nh t – nh t quánắ ố ấ ấ
* Đ i v i nguyên giá TSCĐ h u hìnhố ớ ữ : 

- TSCĐ h u hình mua ngoàiữ

- TSCĐ h u hình do DN t  xây d ng, ch  t oữ ự ự ế ạ

NG =
Giá mua 
trên hóa 
đ nơ

+
Chi phí l p ắ
đ t, ch y ặ ạ
th …ử

+ 

Các kho n ả
thu  không ế
đ c hoàn ượ
l iạ

-
Chi t kh u ế ấ
th ng m i, ươ ạ
gi m giáả

NG =
Giá thành th c t  c a tài s n ự ế ủ ả
đ c xây d ng, ch  t oượ ự ế ạ + Chi phí l p đ t, ch y th …ắ ặ ạ ử
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5.1.2 Các nguyên t c tính giáắ

  Nguyên t c th ng nh t – nh t quánắ ố ấ ấ
* Đ i v i nguyên giáTSCĐ vô hìnhố ớ

- TSCĐ vô hình mua riêng bi tệ

- TSCĐ vô hình Nhà n c c p ho c đ c bi u t ngướ ấ ặ ượ ế ặ

NG =
Giá mua 
trên hóa 
đ nơ

+
Chi phí l p ắ
đ t, ch y ặ ạ
th …ử

+ 

Các kho n ả
thu  không ế
đ c hoàn ượ
l iạ

-
Chi t kh u ế ấ
th ng m i, ươ ạ
gi m giáả

NG = Giá tr   h p lý ban đ uị ợ ầ +
Chi phí liên quan tr c ti p đ a ự ế ư

tài s n vào s  d ngả ử ụ
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5.1.2 Các nguyên t c tính giáắ

  Nguyên t c th ng nh t – nh t quán ắ ố ấ ấ
* Đ i v i TSCĐ:ố ớ

- S  kh u hao lũy k  c a TSCĐ: là t ng c ng s  kh u hao đã ố ấ ế ủ ổ ộ ố ấ
trích c a TSCĐ s  d ng trong quá trình s n xu t kinh doanh c a ủ ử ụ ả ấ ủ
đ n v  vào chi phí s n xu t kinh doanh qua các kỳ tính đ n th i ơ ị ả ấ ế ờ
đi m xác đ nh giá.ể ị

- Giá tr  còn l i c a TSCĐ: là hi u s  gi a nguyên giá TSCĐ và ị ạ ủ ệ ố ữ
s  kh u hao lũy k  tính đ n th i đi m xác đ nh giáố ấ ế ế ờ ể ị
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5.1.2 Các nguyên t c tính giáắ

  Nguyên t c th ng nh t – nh t quán ắ ố ấ ấ
* Đ i v i nguyên v t li u, công c  d ng c , hàng hóa:ố ớ ậ ệ ụ ụ ụ
- Đ c xác đ nh theo giá phí (giá th c t ). Giá th c t  đ c xác ượ ị ự ế ự ế ượ
đ nh theo ngu n hình thànhị ồ
+ N u t  ngu n mua ngoàiế ừ ồ

+ N u t  ngu n thuê ngoài gia côngế ừ ồ

Giá 
mua 
th c ự
tế

=
Giá mua 
trên hóa 

đ nơ
+

Chi phí phát 
sinh trong quá 

trình mua
+ 

Các kho n ả
thu  không ế
đ c hoàn ượ

l iạ

-

Chi t kh u ế ấ
th ng ươ

m i, gi m ạ ả
giá

Giá 
th c ự
tế

=
Tr  giá th c t  tài ị ự ế
s n xu t gia côngả ấ +

Chi phí thuê 
gia công +

Chi phí l p đ t, ắ ặ
ch y th …ạ ử
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5.1.2 Các nguyên t c tính giáắ

  Nguyên t c th ng nh t – nh t quán ắ ố ấ ấ
* Đ i v i thành ph m nh p kho: ố ớ ẩ ậ giá c a thành ph m đ c ủ ẩ ượ
tính theo giá thành s n xu t th c t  khi thành ph m nh p kho ả ấ ự ế ẩ ậ
g m: chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ồ ậ ệ ự ế ự
ti p và chi phí s n xu t chungế ả ấ
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5.1.3 Trình t  tính giáự
B c 1: T ng h p chi phí th c t  c u thành nên giá ướ ổ ợ ự ế ấ

c a tài s nủ ả

*TH1: CP c u thành là nh ng kho n CP đ n nh t, có ấ ữ ả ơ ấ
quan h  tr c ti p v i t ng đ i t ng tính giá c  th , thì vi c ệ ự ế ớ ừ ố ượ ụ ể ệ
t ng h p nh ng kho n CP này đ c ti n hành tr c ti p cho ổ ợ ữ ả ượ ế ự ế
t ng TSừ , t ng đôi t ng tinh giừ ́ ượ ́ á đó

*TH2: CP c u thành bao g m c  chi phí tr c ti p và chi ấ ồ ả ự ế
phí chung thì vi c t ng h p ti n hành theo 2 b cệ ổ ợ ế ướ

a) T p h p chi phí tr c ti p riêng cho t ng đ i t ng c  thậ ợ ự ế ừ ố ượ ụ ể

b) Chi phí chung đ c t p h p riêngượ ậ ợ
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5.1.3 Trình t  tính giáự
B c 2: Phân b  chi phí chung cho t ng đ i t ngướ ổ ừ ố ượ

Bi t r ngế ằ
- H: H  s  phân b  CP chungệ ố ổ
- C: T ng CP chung c n phân b  cho các đ i t ngổ ầ ổ ố ượ
- T: T ng tiêu th c phân b  c a đ i t ngổ ứ ổ ủ ố ượ
- Ci: Chi phí chung phân b  cho đ i t ng tính giá th  iổ ố ượ ứ
- Ti: Tiêu th c phân b  c a đ i t ng tính giá th  iứ ổ ủ ố ượ ứ

H =
C

T
Ci = H x Ti
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5.1.3 Trình t  tính giáự
B c 3: Tính toán, xác đ nh tr  giá s n ph m d  dang ướ ị ị ả ẩ ở

cu i kỳ (n u có)ố ế  

Đ  tính đ c tr  giá c a s n ph m làm d  cu i kỳ, k  ể ượ ị ủ ả ẩ ở ố ế
toán áp d ng các ph ng pháp nh t đ nh. VD: đánh giá s n ph m ụ ươ ấ ị ả ẩ
d  dang cu i kỳ theo chi phí nguyên v t li u tr c ti p, theo s n ở ố ậ ệ ự ế ả
l ng hoàn thành t ng đ ng…ượ ươ ươ
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5.1.3 Trình t  tính giáự
B c 4: Xác đ nh tr  giá th c t  c a tài s nướ ị ị ự ế ủ ả

Z = C + Dđk – Dck

Trong đó: + Z: tr  giá th c t  c a tài s nị ự ế ủ ả
+ C: T ng chi phí chi ra trong kỳổ
+ Dđk: Chi phí d  dang kỳ tr c chuy n sangở ướ ể

+ Dck: Chi phí d  dang kỳ này chuy n sang kỳ sau ở ể

Giá th c t  đ n v  ự ế ơ ị
tài s n hoàn thànhả =

Z

S  l ng tài s n hoàn thànhố ượ ả



Company name

www.themegallery.com
5.2. K  toán các quá trình KD ch  y u trong ế ủ ế
DN 

5.2.1 K  toán quá trình cung c pế ấ  
5.2.1.1. Đ c đi m quá trình cung c p và nhi m v  k  toánặ ể ấ ệ ụ ế
* Đ c đi mặ ể
- Là giai đo n đ u tiên và làm ti n đ  cho quá trình kinh doanh ạ ầ ề ề
c a DNủ
- Khi k t thúc quá trình mua hàng: tài s n c a DN t  tr ng thái ế ả ủ ừ ạ
ti n t  tr  thành hình thái hàng.ề ệ ở
- DN có quy n s  h u hàng, m t quy n s  h u ti n ho c có nghĩa ề ở ữ ấ ề ở ữ ề ặ
v  thanh toán v i ng i bán.ụ ớ ườ
- Các ph ng th c mua hàng:ươ ứ
+ Mua hàng tr c ti pự ế
+ Chuy n hàngể
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5.2. K  toán các quá trình KD ch  y u trong ế ủ ế
DN 

5.2.1 K  toán quá trình cung c pế ấ  
5.2.1.1. Đ c đi m quá trình cung c p và nhi m v  k  toánặ ể ấ ệ ụ ế
* Đ c đi mặ ể

Giá mua 
th c t  ự ế
c a hàng ủ
hóa

=
Tr  giá ị
mua c a ủ
hàng

+
Chi phí phát 
sinh trong 
khi mua

+

Thu  ế
không 
đ c hoàn ượ
l iạ

-

Chi t kh u ế ấ
th ng ươ
m i, gi m ạ ả
giá hàng 
mua
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5.2. K  toán các quá trình KD ch  y u trong ế ủ ế
DN 

5.2.1 K  toán quá trình cung c pế ấ  
5.2.1.1. Đ c đi m quá trình cung c p và nhi m v  k  toánặ ể ấ ệ ụ ế

* Nhi m v  k  toánệ ụ ế
- Tính toán đ y đ , trung th c k p th i, giá th c t  c a t ng lo i ầ ủ ự ị ờ ự ế ủ ừ ạ
v t t , hàng hoá mua vào. ậ ư
- Giám sát tình hình cung c p v  m t giá c , chi phí, th i gian ấ ề ặ ả ờ
cung c p và ti n đ  bàn giao, thanh toán ti n hàng.ấ ế ộ ề
- Ph n ánh trung th c tình hình cung c p v  m t s  l ng, chi ti t ả ự ấ ề ặ ố ượ ế
theo t ng ch ng lo i, quy cách,  ph m ch t c a t ng th  v t t , ừ ủ ạ ẩ ấ ủ ừ ứ ậ ư
hàng hoá.
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5.2.1 K  toán quá trình cung c p ế ấ

5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

a. Ch ng t  s  dungứ ừ ử ̣
- Phi u  chiế
- y nhi m chiỦ ệ
- Hóa đ n GTGTơ
- Phi u nh p khoế ậ
- ......
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

b. Tài kho nả  s  ử d ngụ
* Nhóm tài kho n hàng t n khoả ồ
-  Tài kho n 156 "Hàng hoá“ dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và ả ể ả ị ệ
tình hình bi n đ ng c a các lo i HH trong kho c a DN.ế ộ ủ ạ ủ
- K t c u TK 156ế ấ

 N                   TK 156                   C

SDĐK: tr  giá th c t  c a HH ị ự ế ủ
trong kho đ u kỳ ầ

SPS tăng:  Tr  giá HH nh p ị ậ
kho trong kỳ 

SPS giam̉: Tr  giá HH ị
xu t kho trong kỳấ  

SDCK: tr  giá th c t  c a ị ự ế ủ
HH trong kho cu i kỳ ố
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

b. Tài kho nả  s  ử d ngụ
- Tài kho n 152 "Nguyên li u, v t li u“: đ c dùng đ  ph n ánh ả ệ ậ ệ ượ ể ả
tr  giá hi n có và tình hình bi n đ ng c a nguyên v t li u trong ị ệ ế ộ ủ ậ ệ
kho DN

- Tài kho n 153 "Công c  d ng c “: ả ụ ụ ụ dung đê phan anh gia tri hiên ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̣
co va tinh hinh biên đông ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ CCDC trong kho cuả  DN  

- Tài kho n 151 "Hàng mua đang đi đ ng“:Ph n ánh tr  giá hàng ả ườ ả ị
hóa, vât t  doanh nghi p đã mua (đã có quy n s  h u) nh ng ư ệ ề ở ữ ư
cu i tháng hàng v n ch a v  nh p khoố ẫ ư ề ậ  
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b. Tài kho nả  s  ử d ngụ
- K t c u tài kho n 152, 153ế ấ ả

N        Tài kho n 152, 153      Cóợ ả

SDĐK

SPS tăng SPS gi mả

 SDCK

5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung ươ ế
c pấ
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung ươ ế

c pấ
b. Tài kho nả  s  ử d ngụ
- Tài kho n 331 "Ph i tr  ng i bán“ ph n ánh m i quan h  ả ả ả ườ ả ố ệ
thanh toán c a DN cho các nhà cung c pủ ấ
- TK 331 có th  v a d  có, v a d  n . ể ừ ư ừ ư ợ Tai khoan 331 đ c m  ̀ ̉ ượ ở
chi tiêt theo t ng chu n . ́ ừ ̉ ợ Khi lên b ng cân đ i k  toán, k  toán ả ố ế ế
viên không đ c bù tr  s  d  cho nhau ượ ừ ố ư
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

b. Tài kho nả  s  ử d ngụ
TK 331 d  Cóư

      N                                  TK 331                                   Cóợ

SDĐK:  s  ti n DN còn ố ề
ph i tr  ng i bán đ u kỳ ả ả ườ ầ

SPS tăng: S  ti n ph i tr  ố ề ả ả
cho ng i bán tăng trong kỳ ườ

SPS gi mả : S  ti n đã ố ề trả 
cho ng i bán trong kỳ ườ

SDCK: s  ti n còn ph i tr  ố ề ả ả
ng i bán cu i kỳ ườ ố
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

b. Tài kho nả  s  ử d ngụ
TK 331 d  Nư ợ

      N                                  TK 331                                   Cóợ

SDĐK: s  ti n tr  tr c ố ề ả ướ
cho ng i bán đ u kỳ ườ ầ

SPS tăng:  S  ti n DN ố ề
ng tr c trong kỳ tăng ứ ướ

trong kỳ 

SPS gi mả : Tr  giá hàng hoá ị
đã nh n, tr  vào ti n ng ậ ừ ề ứ
tr c cho ng i bán ướ ườ

SDCK:  s  ti n còn ng ố ề ứ
tr c cho ng i bán cu i ướ ườ ố
kỳ
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

Ví d :ụ Có s  li u v  kho n n  ph i tr  nhà cung c p c a DN X ố ệ ề ả ợ ả ả ấ ủ
t i tháng 8/N nh  sau:ạ ư

- N  ph i tr  1/8: 200 trợ ả ả

- 6/8: Mua 1 lô hàng c a nhà cung c p, tr  giá 120 tr, DN nh n nủ ấ ị ậ ợ

- 12/8: DN dùng TGNH tr  n  nhà cung c p 300 trả ợ ấ

- 16/08: ng tr c cho ng i bán 80 trỨ ướ ườ

- 30/08: Nh n đ c lô hàng tr  giá 360 tr, tr  vào ti n ng tr cậ ượ ị ừ ề ứ ướ
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

b. Tài kho nả  s  ử d ngụ
­ Tài kho n 133 "Thu  GTGT đ c kh u tr “: ph n ánh s  thu  ả ế ượ ấ ừ ả ố ế
GTGT đ c kh u tr , đã kh u tr  và còn đ c kh u tr  c a s  ượ ấ ừ ấ ừ ượ ấ ừ ủ ố
v t t  hàng hoá, tài s n, mua vào trong kỳ.ậ ư ả

 N                   TK 133                   C

SDĐK:  phan anh sô thuê ̉ ́ ́ ́
GTGT đâu vao đ c khâu ̀ ̀ ượ ́
tr   đâu kừ ở ̀ ì

SPS tăng:  ph n ánh s  thu  ả ố ế
GTGT đ c kh u tr  c a ượ ấ ừ ủ
HH, VT mua vào trong kỳ 

SPS giam̉:  ph n ánh s  thu  ả ố ế
GTGT đ u vào đã đ c kh u ầ ượ ấ
tr  v i thu  GTGT đ u ra c a ừ ớ ế ầ ủ
HH, VT mua vào trong kỳ 

SDCK:  ph n ánh s  thu  ả ố ế
GTGT còn đ c kh u trượ ấ ừ 
cuôi ký ̀ 
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

b. Tài kho nả  s  ử d ngụ

Ngoài ra, k  toán còn s  d ng các tài kho n khác nh  TK ế ử ụ ả ư
111 "Ti n m t", TK 112 "Ti n g i ngân hàng", TK 141" T m ề ặ ề ử ạ

ng",.....ứ
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

c. Trình t  k  toánự ế
 Khi mua HH, VT v  nh p kho, căn c  vào phi u nh p kho và ề ậ ứ ế ậ
hóa đ n thu  GTGTơ ế

N  TK 152, 153, 156: Giá mua ch a có thuợ ư ế

N  TK 133: Thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr .ợ ế ầ ượ ấ ừ

Có TK 111: T ng giá thanh toán khi TT b ng ti n m t.ổ ằ ề ặ

Có TK 112: T ng giá thanh toán khi TT b ng ti n g i NH ổ ằ ề ử

Có TK 141: T ng giá thanh toán khi TT ti n t m ngổ ề ạ ứ

Có TK 331: T ng giá thanh toán khi nh n n  ng i bán. ổ ậ ợ ườ



Company name

www.themegallery.com

5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

c. Trình t  k  toánự ế
 Khi tr  ti n cho ng i bán, k  toán ghi:ả ề ườ ế

N  TK 331(d  Có): S  ti n tr  cho ng i bánợ ư ố ề ả ườ
Có 111, 112, 311: S  ti n tr  cho ng i bánố ề ả ườ

  Mua hàng hóa, v t t , DN đã s  h u nh ng cu i tháng hàng ậ ư ở ữ ư ố
v n ch a v  nh p kho. ẫ ư ề ậ

N  TK 151: Giá mua ch a có thu  GTGTợ ư ế

N  TK 133: Thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr .ợ ế ầ ượ ấ ừ

Có TK 111,112,331: T ng giá thanh toánổ
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

c. Trình t  k  toánự ế
 Khi hàng NK, căn c  vào PNK:ứ

N  TK 152,153,156: Tr  giá hàng NK ợ ị
Có TK 151: Tr  giá hàng đi đ ng NKị ườ

 Khi DN ng tr c ti n hàng cho nhà cung c pứ ướ ề ấ

N  TK 331(d  N ) : S  ti n ng tr cợ ư ợ ố ề ứ ướ

Có TK 111, 112: S  ti n ng tr c ố ề ứ ướ
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5.2.1.2 Ph ng pháp k  toán quá trình cung c pươ ế ấ

c. Trình t  k  toánự ế
 Khi nh n hàng hóa, v t t  mà DN ng tr c ti n hàng đ  muaậ ậ ư ứ ướ ề ể

N  TK 152,ợ  153, 156: Tr  giá hàng hoá ch a có thu  GTGTị ư ế

N  TK 133: Thu  GTGT đ c kh u tr .ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 331(d  N ): T ng giá thanh toánư ợ ổ
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5.2.2. K  toán quá trình s n xu t ế ả ấ

5.2.2.1 Đ c đi m quá trình s n xu t và nhi m v  k  toánặ ể ả ấ ệ ụ ế
* Đ c đi m:ặ ể
- Quá trình s n xu t luôn t n t i 2 m t đ i l p nh ng có m i ả ấ ồ ạ ặ ố ậ ư ố
quan h  m t thi t: chi phí mà DN b  ra và  s n ph m, công vi c ệ ậ ế ỏ ả ẩ ệ
hoàn thành

- Chi phí s n xu t theo m c đích, công d ng bao g mả ấ ụ ụ ồ
+ Chi phí nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế
+ Chi phí nhân công tr c ti pự ế
+ Chi phí s n xu t chungả ấ
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N i dung chi phí s n xu t chungộ ả ấ

627627

22

55

33

44

11CP l ng nhân ươ
viên QL

CP NVL dùng cho QLSX

CP CCDC xu t ấ
dùng cho SX

CP d ch v  ị ụ
mua ngoài CP kh u hao ấ

TSCĐ
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5.2.2. K  toán quá trình s n xu t ế ả ấ

5.2.2.1 Đ c đi m quá trình s n xu t và nhi m v  k  toánặ ể ả ấ ệ ụ ế
* Nhi m v  k  toánệ ụ ế
- T p h p và phân b  chi phí s n xu t theo đ i t ng h ch toán ậ ợ ổ ả ấ ố ượ ạ
và tính giá chính xác, k p th iị ờ
- Tính toán chính xác giá thành s n xu t c a snar ph m, d ch v  ả ấ ủ ẩ ị ụ
hoàn thành. Ph n ánh l ng s n ph m, d ch v  hoàn thành nh p ả ượ ả ẩ ị ụ ậ
kho hay tiêu thụ
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5.2.2. K  toán quá trình s n xu t ế ả ấ

5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ
 a. Ch ng t  s  d ngứ ừ ử ụ

- PXK

- PC, UNC

- B ng tính và phân b  CCDCả ổ
- B ng tính và phân b  KHả ổ
- B ng t ng h p tính giá thànhả ổ ợ
......
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu t ươ ế ả ấ

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ  

S  d ng 4 TK đ c thù, ph n ánh CPSXử ụ ặ ả
- Tài kho n 621:" Chi phí nguyên v t li u tr c ti p"ả ậ ệ ự ế
- Tài kho n 622: "Chi phí nhân công tr c ti p"ả ự ế  
- Tài kho n 627: "Chi phí s n xu t chung“ả ả ấ
- Tài kho n 154: “Chi phí s n xu t kinh doanh d  dang”ả ả ấ ở

Ngoai ra, trong hach toan qua trinh ̀ ̣ ́ ́ ̀ SX, kê toan con s  dung cac ́ ́ ̀ ử ̣ ́
TK khac nh  TK 111, 112, 152, 153, ́ ư 155, 334, 338,.....
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ
- K t c u TK 621ế ấ  

 N                               TK621                              Cóợ

- Cu i kỳ, k/c toàn b  ố ộ
CPNVLtt vao TK 154 ̀ đ  tính ể

ZSP

- Tri gia ̣ ́ NVL xuât dung tr c ́ ̀ ự
tiêp cho ́ HĐSX trong kỳ 

 X
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ
K t c u TK 622ế ấ
 

N                              TK622                              Cóợ

- Cu i kỳ, k/c toàn b  ố ộ
CPNCtt trong kỳ vao TK 154 ̀

đ  tính Zể SP

- T p h p ti n l ng, các ậ ợ ề ươ
kho n trích theo l ng c a ả ươ ủ
công nhân tr c ti p SX ự ế phat ́
sinh trong kỳ 

 X
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ
K t c u TK 627ế ấ
 

N                               TK627                             Cóợ

- Cu i kỳ, K/c CPSXC sang ố

tài kho n ả 154 đê ̉tính ZSP

- T p h p CPSXC phát sinh ậ ợ
trong kỳ. 

 X
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ
K t c u TK 154ế ấ  

 N                   TK 154                   C

SDĐK: CPSPDD cu i kỳ ố
tr cướ  chuyên sang̉  

SPS tăng:  K/c CPNVLtt, 
CPNCtt, CPSXC phát sinh 
trong kỳ 

SPS giam̉: ZSP đã hoàn thành 

trong kỳ 

SDCK: ph n ánh CPSX ả
c a SPDD cu i kỳ ủ ố
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ

c. Trình t  h ch toánự ạ
* Đ i v i CPNVL tr c ti pố ớ ự ế
 DN xu t kho nguyên v t li u tr c ti p đ a vào SXấ ậ ệ ự ế ư

N  TK 621: Tr  giá NVL xu t khoợ ị ấ
Có TK 152: Tr  giá NVL xu t khoị ấ

 DN mua NVL, đ a th ng vào phân x ng SX đ  ư ẳ ưở ể san xuât ̉ ́ SP
N  TK 621: Tr  giá NVL mua (không VAT)ợ ị
N  TK 133: Thu  GTGTợ ế
        Có TK 111,112,141,311,331: T ng giá thanh toánổ
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ

c. Trình t  h ch toánự ạ
* Đ i v i chi phi nhân công tr c ti pố ớ ́ ự ế
 Cu i kỳ, khi tính ti n l ng ph i tr  cho công nhân tr c ti p ố ề ươ ả ả ự ế
s n xu t:ả ấ

N  TK 622: L ng ph  trợ ươ ả ả
Có TK 334: L ng ph  trươ ả ả

 Khi tr  ti n l ng cho công nhân viên:ả ề ươ
N  TK 334: S  ti n l ng đã trợ ố ề ươ ả

Có TK 111, 112: S  ti n l ng đã trố ề ươ ả
  Hàng kỳ, tính KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo ti n l ng ề ươ
công nhân s n xu t:ả ấ

N  TK 622: 23% ti n l ngợ ề ươ
Có TK 338: T ng s  ti n KPCĐ, BHXH, BHYTổ ố ề
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ

c. Trình t  h ch toánự ạ
* Chi phí s n xu t chungả ấ
 Xu t kho công c  d ng c  lo i phân b  1 l n:ấ ụ ụ ụ ạ ổ ầ

N  TK 627: giá tr  CCDC xu t dùngợ ị ấ
Có TK 153: giá tr  CCDC xu t dùngị ấ

  Xu t dùng CCDC lo i phân b  nhi u l n:ấ ạ ổ ề ầ
N  TK 142,242: giá tr  CCDC xu t dùngợ ị ấ

Có TK 153: giá tr  CCDC xu t dùngị ấ
Hàng kỳ, phân b  CCDC vào CPSXCổ

N  TK 627:  giá tr  CCDC phân bợ ị ổ
Có TK 142,242:  giá tr  CCDC phân bị ổ
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ

c. Trình t  h ch toánự ạ
* Chi phí s n xu t chungả ấ
 Hàng kỳ, tính kh u hao TSCĐ ph c v  SXấ ụ ụ

N  TK 627: S  kh u hao trích trong kỳợ ố ấ
Có TK 214: S  kh u hao trích trong kỳố ấ

 CP dich vu mua ngoaị ̣ ̀  ph c v  s n xu t:ụ ụ ả ấ
 N  TK 627: Chi phí ch a có thu  GTGTợ ư ế

N  TK 133: Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ
Có TK 111, 112, 331: T ng giá thanh toánổ
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ

c. Trình t  h ch toánự ạ
* Các bút toán cu i kỳố

 K t chuy n chi phí nguyên v t li u tr c ti pế ể ậ ệ ự ế

 N  TK 154ợ

 Có TK 621

 K t chuy n chi phí nhân công tr c ti pế ể ự ế

N  TK 154ợ

 Có TK 622

 K t chuy n chi phí s n xu t chungế ể ả ấ

N  TK 154ợ

 Có TK 627
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5.2.2.2 Ph ng pháp k  toán quá trình s n xu tươ ế ả ấ

c. Trình t  h ch toánự ạ
 Ph n ánh giá tr  thành ph m nh p kho:ả ị ẩ ậ

N  TK 155: Giá tr  TP nh p khoợ ị ậ
Có TK 154: Giá tr  TP nh p khoị ậ

 Thành ph m hoàn thành chuy n bán ngayẩ ể :
N  TK 632: Zợ SP xu t bánấ

Có TK 154: ZSP xu t bánấ
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5.2.3 K  toán quá trình tiêu thế ụ

5.2.3.1 Đ c đi m và nhi m v  k  toán quá trình tiêu th  hàng ặ ể ệ ụ ế ụ
hóa

* Đ c đi mặ ể

- Ghi nh n doanh thu khi tho  mãn đ ng th i các đi u ki n sau: ậ ả ồ ờ ề ệ

+ DN đã chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i ể ầ ớ ủ ợ ắ ề ớ

quy n s  h u s n ph m, hàng hóa cho ng i mua.ề ở ữ ả ẩ ườ

+ DN đã thu ho c s  thu đ c l i ích kinh t  t  giao d ch bán ặ ẽ ượ ợ ế ừ ị

hàng.
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5.2.3 K  toán quá trình tiêu thế ụ

5.2.3.1 Đ c đi m và nhi m v  k  toán quá trình tiêu th  hàng ặ ể ệ ụ ế ụ
hóa
* Đ c đi mặ ể

- Các ph ng th c thanh toán ti n bán hàng: ươ ứ ề

+ Thanh toán tr c ti p; ự ế

+ Thanh toán qua ngân hàng; 

+Thanh toán ch m trậ ả

- Giá hàng trong khâu bán đ c xác đ nh theo giá th  tr ngđ c ượ ị ị ườ ươ

ghi trên hóa đ n ho c h p đ ng và là giá bán th c tơ ặ ợ ồ ự ế
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5.2.3 K  toán quá trình tiêu thế ụ

5.2.3.1 Đ c đi m và nhi m v  k  toán quá trình tiêu th  hàng ặ ể ệ ụ ế ụ
hóa
* Nhi m v  k  toánệ ụ ế

- Ph n ánh, ki m tra tình hình th c hi n k  ho ch tiêu th  t  đó ả ể ự ệ ế ạ ụ ừ

đ  xu t, ki n ngh , đ nh h ng ho t đ ng s n xu t kinh doanhề ấ ế ị ị ướ ạ ộ ả ấ

- Ph n ánh chính xác, k p th i tình hình thu h i ti n bán hàng, ả ị ờ ồ ề

công n  và thanh toán công n  c a ng i muaợ ợ ủ ườ

- Tính toán đúng đ n giá v n c a hàng xu t bán, các kho n thu  ắ ố ủ ấ ả ế

ph i n p Nhà n c, xác đ nh k t qu  bán hàngả ộ ướ ị ế ả
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5.2.3 K  toán quá trình tiêu thế ụ

5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu th  ươ ế ụ
a. Ch ng t  s  d ngứ ừ ử ụ

- HĐ GTGT (HĐ bán hàng)

- PXK

- Phi u thuế

- Gi y báo có (L nh chuy n có)ấ ệ ể

-.....
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ  

Các tài kho n c  b n s  d ngả ơ ả ử ụ
- Tài kho n 511 "DT bán hàng và cung c p d ch v “ả ấ ị ụ
- Tài kho n 632 “Giá v n  hàng bán”ả ố
- Tài kho n 131 “Ph i thu khách hàng”ả ả

Ngoài ra, k  toán s  d ng m t s  TK khác nh  TK 111, ế ử ụ ộ ố ư
TK 112, TK 333, TK 641,....
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ
 - K t c u TK 511ế ấ

N                               TK 511                            Cóợ

- T ng doanh thu bán hàng ổ
th c t  phát sinh trong kỳ.ự ế

 - Các kho n gi m tr  doanh ả ả ừ
thu k t chuy n cu i kỳ.ế ể ố

 X

 - K t chuy n doanh thu ế ể
thu n bán hàng trong kỳ ầ
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ
 - K t c u TK 632ế ấ

N                               TK 632                            Cóợ

- K t chuy n giá v n hàng ế ể ố
bán trong kỳ sang tài kho n ả
911 

- T p h p GV hàng bán, ậ ợ
thành ph m đã tiêu th  trong ẩ ụ
kỳ 

 X
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ
 - K t c u TK 131 d   Nế ấ ư ợ

      N                                  TK 131                                   Cóợ

SPS gi mả : S  ti n ph i thu ố ề ả
KH gi m trong kỳ ả

SDĐK: s  ti n ph i thu ố ề ả
KH đ u kỳ ầ

SPS tăng: S  ti n DN ph i ố ề ả
thu KH tăng trong kỳ 

SDCK: s  ti n ph i ố ề ả
thu KH cu i kỳố
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ
b. Tài kho n s  d ngả ử ụ
 - K t c u TK 131 d  Cóế ấ ư

      N                                  TK 131                                   Cóợ

SDĐK: s  ti n KH ng ố ề ứ
tr c cho DN đ u kỳ ướ ầ

SPS gi m:ả  Tr  giá hàng hoá ị
d ch v  đã giao cho KH, tr  ị ụ ừ
vào ti n ng tr cề ứ ướ

SPS tăng: S  ti n KH ng ố ề ứ
tr c cho DN tăng trong kỳ ướ

SDCK: s  ti n KH ng ố ề ứ
tr c cu i kỳ ướ ố
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

c. Trình t  k  toánự ế
Khi xu t kho hàng hoá, thành ph m đ  bánấ ẩ ể

N  TK 111: Thu b ng ti n mătợ ằ ề
N  TK 112: Thu b ng chuy n kho nợ ằ ể ả
N  TK 131 (d  N ): Khách hàng nh n nợ ư ợ ậ ợ

Có TK 511: Giá bán ch a có thu  GTGTư ế
Có TK 3331: Thu  GTGTế

Đ ng th i, ghi nh n giá v nồ ờ ậ ố
N  TK 632: Tr  giá hàng xu t khoợ ị ấ

Có TK 155,156: Tr  giá hàng xu t khoị ấ
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

c. Trình t  k  toánự ế
- Khi thu đ c ti n c a ng i mua nh n nượ ề ủ ườ ậ ợ

N  TK 111: Thu b ng ti n m tợ ằ ề ặ
N  TK 112: Thu b ng ti n g i ngân hàngợ ằ ề ử

Có TK 131 (d  N ): S  ti n ph i thu KH gi mư ợ ố ề ả ả

 



Company name

www.themegallery.com

5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

c. Trình t  k  toánự ế
 Ng i mua ng tr c ti n mua hàngườ ứ ướ ề

N  TK 111, 112: S  ti n KH ng tr cợ ố ề ứ ướ
Có TK 131(d  Có): S  ti n KH ng tr cư ố ề ứ ướ

- Khi ng i mua nh n hàngườ ậ
N  TK 131 (d  Có): T ng giá thanh toánợ ư ổ

Có TK 511: DT bán hàng (không VAT)
Có TK 3331: Thu  GTGT đ u raế ầ

- Đ ng th i ghi nh n GVHB:   N  TK 632ồ ờ ậ ợ
Có TK 156
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

c. Trình t  k  toánự ế
 Cu i kỳ, kh u tr  thu  GTGT, xác đ nh s  thu  GTGT ph i ố ấ ừ ế ị ố ế ả
n p ộ
+ Thu  GTGT đ u vào (TK 133)ế ầ
+ Thu  GTGT đ u ra (TK 3331)ế ầ
=> Xác đ nh s  thu  GTGT ph i n p c a s  hàng tiêu thị ố ế ả ộ ủ ố ụ
          

 

Thu  GTGT ế
ph i n pả ộ =

Thu  GTGT đ u ra ế ầ
trong kỳ

-
Thu  GTGT đ u vào ế ầ
đ c kh u tr  trong ượ ấ ừ

kỳ
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

c. Trình t  k  toánự ế
- Các b c ti n hành xác đ nh s  thu  GTGT đ c kh u tr , ướ ế ị ố ế ượ ấ ừ
ph i n p ả ộ

+ B c 1ướ : Xác đ nh t ng thu  GTGT đ u vào, đ u raị ổ ế ầ ầ

∑ N  TK 133ợ  = SDĐK TK 133 + S  PS N  trong kỳ TK 133ố ợ

∑ Có TK 3331 = SDĐK TK 3331 + S  PS Có trong kỳ TK 3331ố
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

c. Trình t  k  toánự ế

+ B c 2:ướ  Th c hi n kh u tr  thu  GTGT ự ệ ấ ừ ế

TH1: N u VAT đ u vào < VAT đ u ra thì VAT đ c kh u tr  là ế ầ ầ ượ ấ ừ
s  VAT đ u vàoố ầ

N  TK 3331: VAT đ u vàoợ ầ

Có TK 133: VAT đ u vàoầ

S  thu  GTGT ph i n p = VAT đ u ra - VAT đ u vàoố ế ả ộ ầ ầ
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5.2.3.2 Ph ng pháp k  toán quá trình tiêu thươ ế ụ

c. Trình t  k  toánự ế

+ B c 2:ướ  Th c hi n kh u tr  thu  GTGT ự ệ ấ ừ ế

TH2:  N u VAT đ u vào > VAT đ u ra thì VAT đ c kh u tr   ế ầ ầ ượ ấ ừ
là s  VAT đ u raố ầ

N  TK 333: VAT đ u raợ ầ

Có TK 133: VAT đ u raầ

Thu  GTGT kh u tr   kỳ sau = VAT đ u vào - VAT đ u ra ế ấ ừ ở ầ ầ
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5.2.4 K  toán chi phí bán hàng và qu n lý doanh ế ả

nghi pệ
5.2.4.1 N i dung chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh ộ ả
nghi p và nhi m v  k  toánệ ệ ụ ế

* N i dungộ

 Chi phí bán hàng (CPBH) là các kho n chi phí liên quan tr c ả ự

ti p đ n quá trình tiêu th  s n ph m, hàng hoá, d ch v  c a ế ế ụ ả ẩ ị ụ ủ

doanh nghi p,....ệ

G m: ti n l ng và các kho n trích theo l ng c a nhân viên ồ ề ươ ả ươ ủ

bán hàng, hoa h ng đ i lý, chi phí kh u hao TSCĐ dùng cho  bán ồ ạ ấ

hàng,chi phí đóng gói, v n chuy n, b o qu n cho bán hàng….ậ ể ả ả
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5.2.4 K  toán chi phí bán hàng và qu n lý doanh ế ả

nghi pệ
5.2.4.1 N i dung chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh ộ ả
nghi p và nhi m v  k  toánệ ệ ụ ế

* N i dungộ

 Chi phí qu n lý doanh nghi p (CPQLDN) là các kho n chi phí ả ệ ả

liên quan đ n t  ch c qu n lý đi u hành ho t đ ng kinh doanh ế ổ ứ ả ề ạ ộ

c a doanh nghi pủ ệ

G m: ti n l ng và các kho n trích theo l ng c a nhân viên ồ ề ươ ả ươ ủ

qu n lý doanh nghi p, ban giám đôc; chi phí kh u hao TSCĐ, ả ệ ấ

nguyên v t li u, công c  d ng c  dùng cho qu n lý doanh ậ ệ ụ ụ ụ ả

nghi p…ệ
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5.2.4 K  toán chi phí bán hàng và qu n lý doanh ế ả

nghi pệ
5.2.4.1 N i dung chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh ộ ả
nghi p và nhi m v  k  toánệ ệ ụ ế

* Nhi m v  k  toánệ ụ ế

- Ghi chép, ph n ánh k p th i các kho n CPBH, CPQLDN phát ả ị ờ ả

sinh.

- Ki m tra vi c ch p hành các đinh m c, d  toán chi phí bán ể ệ ấ ự ự

hàng và qu n lý doanh nghi pả ệ

- Tính toán, phân b  chi phí bán hàng, qu n lý doanh nghi p cho ổ ả ệ

các đ i t ng liên quan ph c v  cho xác đ nh k t qu  ho t ố ượ ụ ụ ị ế ả ạ

đ ngộ
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5.2.4 K  toán chi phí bán hàng và qu n lý doanh ế ả

nghi pệ
5.2.4.2 Ph ng pháp k  toán CP bán hàng và CP qu n lý DN ươ ế ả
a. Ch ng t  s  d ngứ ừ ử ụ

- Phi u chiế
- PXK

- HĐGTGT

- B ng tính và thanh toán ti n l ngả ề ươ
- B ng tính và phân b  KHả ổ
- ......
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5.2.4.2 Ph ng pháp k  toán CP BH và CPQLDNươ ế

b. Tài kho n s  d ngả ử ụ

TK 641 - Chi phí bán hàng

TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ

N                           TK 641, 642                         Cóợ

- K t chuy n CPBH, ế ể
CPQLDN trong kỳ sang tài 

kho n 911 ả

- T p h p CPBH, CPQLDN ậ ợ
phát sinh trong kỳ 

 X
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5.2.4.2 Ph ng pháp k  toán CP BH và CPQLDNươ ế

c. Trình t  h ch toánự ạ  

 Tính l ng ph i tr  ươ ả ả nhân viên bán hàng và nhân viên qu n lý ả

DN

N  TK 641, 642: L ng nhân viên BH, QLDNợ ươ

Có TK 334: L ng nhân viên BH, QLDNươ
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ c a nhân viên bán hàng và nhân ủ
viên qu n lýả  

N  TK 641, 642: 23% ti n l ngợ ề ươ
Có TK 338: 23% ti n l ngề ươ
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5.2.4.2 Ph ng pháp k  toán CP BH và CPQLDNươ ế

c. Trình t  h ch toánự ạ  

 Xu t nguyên v t li u, công c  d ng c  ph c v  bán hàng và ấ ậ ệ ụ ụ ụ ụ ụ

qu n lý doanh nghi p ả ệ

        N  TK 641, 642: Giá tr  NVL, CCDC xu t dùngợ ị ấ

     Có TK 152, 153: Giá tr  NVL, CCDC xu t dùngị ấ

  Trích kh u hao TSCĐ ph c v  bán hàng và qu n lý doanh ấ ụ ụ ả

nghi pệ

N  TK 641, 642: S  kh u hao trích trong kỳợ ố ấ
Có TK 214: S  kh u hao trích trong kỳố ấ
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5.2.4.2 Ph ng pháp k  toán CP BH và CPQLDNươ ế

c. Trình t  h ch toánự ạ  

 Chi phí d ch v  mua ngoài ph i trị ụ ả ả

N  TK 641, 642: Chi phí ch a có thu  GTGTợ ư ế

N  TK 133        : VAT đ c kh u trợ ượ ấ ừ

Có TK 111, 112, 331: T ng giá thanh toánổ

 Chi phí b ng ti n khác ằ ề
 N  TK 641, 642: Chi phí b ng ti nợ ằ ề

Có TK 111, 112: Chi phí b ng ti nằ ề
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5.2.4.2 Ph ng pháp k  toán CP BH và CPQLDNươ ế

c. Trình t  h ch toánự ạ  

 Cu i kỳ, k t chuy n CPBH và CPQL xác đ nh KQKDố ế ể ị
N  TK 911: ợ

Có TK 641: 

Có TK 642: 
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5.2.5 K  toán xác đ nh k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh ế ị ế ả ạ ộ ả ấ

doanh

5.2.5.1 N i dung, ph ng pháp xác đ nh k t qu  ho t đ ng ộ ươ ị ế ả ạ ộ
kinh doanh và nhi m v  k  toánệ ụ ế
* N i dung và ph ng pháp xác đ nhộ ươ ị

 

Doanh thu 
bán hàng 

thu nầ
=

DT 
bán 
hàng

-
Doanh thu 
hàng b  tr  ị ả

l iạ
-

Chi t ế
kh u ấ

th ng ươ
m i, gi m ạ ả
giá hàng 

bán

-

Thu  ế
TTĐB, 

thu  XK ế
(n u có)ế

K t qu  ế ả
kinh doanh 
tr c thuướ ế

=
DT 

thu nầ -
Giá v n ố
hàng bán

-
Chi phí 

bán hàng
-

Chi phí qu n ả
lý doanh 
nghi pệ
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5.2.5 K  toán xác đ nh k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh ế ị ế ả ạ ộ ả ấ

doanh

5.2.5.1 N i dung, ph ng pháp xác đ nh k t qu  ho t đ ng ộ ươ ị ế ả ạ ộ
kinh doanh và nhi m v  k  toánệ ụ ế
* N i dung và ph ng pháp xác đ nhộ ươ ị

Thu  TNDN ế
ph i n pả ộ =

K t qu  kinh doanh ế ả
tr c thuướ ế x Thu  su t thu  TNDNế ấ ế

L i nhu n sau ợ ậ
thu  TNDNế =

K t qu  kinh doanh ế ả
tr c thuướ ế - Thu  TNDNế
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5.2.5 K  toán xác đ nh k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh ế ị ế ả ạ ộ ả ấ

doanh

5.2.5.1 N i dung, ph ng pháp xác đ nh k t qu  ho t đ ng ộ ươ ị ế ả ạ ộ
kinh doanh và nhi m v  k  toánệ ụ ế
* Nhi m v  k  toánệ ụ ế
- Trên c  s  s  li u v  doanh thu và chi phí đã t p h p ph i tính ơ ở ố ệ ề ậ ợ ả
toán  xác đ nh đúng k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a ị ế ả ạ ộ ả ấ ủ
đ n vơ ị
- Cng c p thông tin cho nhà qu n lý và ng i s  d ng thông tin ấ ả ườ ử ụ
đ  đánh giá ho t đ ng c a đ n v  và đ  ra các quy t đ nh qu n ể ạ ộ ủ ơ ị ề ế ị ả
lý đúng đ nắ
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5.2.5 K  toán xác đ nh k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh ế ị ế ả ạ ộ ả ấ

doanh
5.2.5.2 Ph ng pháp k  toánươ ế
a. Tài kho n s  d ngả ử ụ  

* TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhị ế ả

* TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố

* TK 8211 - Chi phí thu  thu nh p doanh nghi p hi n hànhế ậ ệ ệ

Ngoài ra k  toán còn s  d ng m t s  TK khác nh  TK511, ế ử ụ ộ ố ư
TK632, TK 641, TK642…
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5.2.5 K  toán xác đ nh k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh ế ị ế ả ạ ộ ả ấ

doanh

a. Tài kho n s  d ngả ử ụ

K t c u TK 911ế ấ
N                           TK 911ợ                       Có

-Doanh thu thu n v  bán ầ ề
hàng và cung c p d ch vấ ị ụ

-K t chuy n lế ể ỗ

-Tr  giá v n c a hàng bán ị ố ủ
trong kỳ
-Chi phí bán hàng và qu n lý ả
doanh nghi pệ
-Chi phí thu  thu nh p doanh ế ậ
nghi pệ
-K t chuy n lãiế ể

 X
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5.2.5 K  toán xác đ nh k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh ế ị ế ả ạ ộ ả ấ
doanh

b. Trình t  h ch toánự ạ  

 Cu i kỳ, k t chuy n doanh thu bán hàng thu nố ế ể ầ

N  TK 511ợ

Có TK 911

 Cu i kỳ, k t chuy n GVHB đã tiêu thố ế ể ụ
N  TK 911ợ

Có TK 632

 Cu i kỳ k t chuy n chi phí kinh doanhố ế ể
N  TK 911ợ

Có TK 641,642
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5.2.5 K  toán xác đ nh k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh ế ị ế ả ạ ộ ả ấ

doanh
c. Trình t  h ch toánự ạ  

 N u DN kinh doanh có lãi, k  toán xác đ nh s  thu  TNDN ph i ế ế ị ố ế ả
n pộ

N  TK 821ợ

Có TK 333

K t chuy n thu  TNDN đ  xác đ nh k t qu  kinh doanh sau thuế ể ế ể ị ế ả ế

N  TK 911ợ

Có TK 821

Khi n p thu  TNDNộ ế

N  TK 333ợ

Có TK 111, 112
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5.2.5 K  toán xác đ nh k t qu  ho t đ ng s n xu t ế ị ế ả ạ ộ ả ấ

kinh doanh
c. Trình t  h ch toánự ạ  

 Xác đ nh l i nhu n sau thuị ợ ậ ế

N  TK 911ợ

Có TK 421

 N u DN kinh doanh b  l , k t chuy n lế ị ỗ ế ể ỗ

N  TK 421: K t chuy n lợ ế ể ỗ

Có TK 911: k t chuy n lế ể ỗ
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